
ĐVT: Đồng

Tổng số tiền 

thuế nợ

Trong đó: tiền sử 

dụng đất, tiền 

thuê đất và các 

khoản liên quan 

đến đất

Số nợ quá hạn 

trên 90 ngày

1 2 3 4 5 6 7

1 4101601903 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ AN VIỆT PHÁT
Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định
115.732.342.182 115.732.342.182 115.732.342.182

2 0102683813 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê 

Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

106.045.354.854 106.045.354.854 106.045.354.854

3 0303493756
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT 

ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

39 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP Hồ Chí Minh
86.359.229.684 86.359.229.684 86.359.229.684

4 4100635120
Công Ty TNHH Một Thành Viên HONG 

YEUNG Việt Nam

Khu Kinh Tế Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định
86.075.294.146 86.075.294.146 86.075.294.146

5 4100259109
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY 

DỰNG HUD405 - BÌNH ĐỊNH

Số 70 đường Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
34.020.281.641 34.020.281.641 34.020.281.641

6 4101447151
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 

THÀNH CHÂU

Lô 01 BT12 Dự án Laimian, Xã Cát Chánh, Huyện 

Phù Cát, Bình Định
33.237.036.773 33.237.036.773 33.237.036.773

7 0305410561
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG 

THỊNH

191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, TP Hồ Chí Minh
17.594.017.573 0 17.594.017.573

8 4101553992
CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO 

MERRYLAND QUY NHƠN BÌNH ĐỊNH

Số 236B Lê Hồng Phong, Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
10.050.672.421 0 8.292.117.288

9 4101540383
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH 

DOANH ĐỊA ỐC KIM CÚC

Khu Đô thị xanh Vũng Chua, Quốc lộ 1 D, Phường 

Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
8.124.185.835 8.124.185.835 8.124.185.835

10 4101540376
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH 

DOANH ĐỊA ỐC BMC QUY NHƠN

Khu Đô thị xanh Vũng Chua, Quốc lộ 1 D, Phường 

Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
8.028.460.560 8.028.460.560 8.028.460.560

11 4100966549
CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN THỦY 

TIÊN

72A Nguyễn Huệ, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định
7.825.283.847 0 7.825.283.847

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHI CỤC THUẾ TP. QUY NHƠN

VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ

STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ NNT

Tiền thuế, nợ và các khoản thu khác thuộc NSNN còn 

nợ đến ngày 10/10/2024



12 4100258747 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
Số 8 Biên Cương, Phường Ngô Mây, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định
7.764.333.811 7.764.333.811 7.764.333.811

13 0314087266 CÔNG TY TNHH LAIMIAN
36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP 

Hồ Chí Minh
6.123.887.472 0 6.123.887.472

14
5900189438-

004

KHÁCH SẠN BÌNH DƯƠNG - CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN - 

TỔNG CÔNG TY 15

Số 493 đường An Dương Vương, Phường Nguyễn 

Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
6.001.233.424 5.999.216.924 6.001.233.424

15 4101482452
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH QUY 

NHƠN PALACE

Số 02 đường Trường Chinh, Phường Lý Thường 

Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
5.643.479.916 5.643.479.916 5.643.479.916

16 4100267131 CÔNG TY TNHH ĐÁ HOA CƯƠNG
Thôn Ngọc Thạnh, Xã Phước An, Huyện Tuy 

Phước, Bình Định
4.865.101.009 4.865.101.009 4.865.101.009

17 4100538984
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HOÀNG MINH

Số 345 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
4.216.320.473 3.526.186 4.216.320.473

18 4101599796
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI LÂM VIỆT

Tổ 11, Khu vực 7, Phường Bùi Thị Xuân, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định
3.992.568.143 0 3.992.568.143

19 4100266956 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VĂN BÌNH.

Lô 17, đường Võ Duy Dương, Cụm công nghiệp 

Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định

3.430.791.833 98.727 3.430.791.833

20 4101318519
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẬU CẦN 

CẢNG BIỂN QUY NHƠN

Số 06 Phan Chu Trinh, Phường Hải Cảng, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định
3.408.232.783 3.408.232.783 3.408.232.783

21 4101500849
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP GIA HƯNG PHÁT

Số 162/32/37 Đường Nguyễn Thái Học, Phường 

Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
3.383.611.255 0 3.383.611.255

22 0305371707
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH 

INCONS

53 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 

TP Hồ Chí Minh
3.303.258.720 0 2.832.865.463

23 4100259081 Trung Tâm Giống Cây Trồng Bình Định
Số 520 Hùng Vương, Phường Nhơn Phú, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định
2.688.833.584 2.688.833.584 2.688.833.584

24 4100498474
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH 

VỤ VIỆT PHÁP

Số 1006 Trần Hưng Đạo, Phường Đống Đa, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định
2.335.143.180 2.331.143.180 2.335.143.180

25 4101441544
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ D&T VIỆT 

NAM

Số 15 đường Nguyễn Nghiêm, Phường Quang 

Trung, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
2.226.094.562 0 2.226.094.562

26 4100259797
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 

BÌNH ĐỊNH

Số 01 Đống Đa, Phường Thị Nại, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định
2.138.693.297 2.138.693.297 2.138.693.297

27 4100717655
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TẤN LỘC

Tổ 2, khu vực 8, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định
1.553.219.379 453.622.411 1.553.219.379

28 4100267526
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI ĐƯỜNG 

BỘ 1/4 QUY NHƠN

01 Phạm Hồng Thái, Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
1.513.258.542 1.433.148.334 1.513.258.542



29 4101442770
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU 

TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHO BÃI NHƠN TÂN

Thôn Nam Tượng 1, Xã Nhơn Tân, Thị xã An 

Nhơn, Bình Định
1.495.992.001 1.495.992.001 1.495.992.001

30 4100743006
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MẠNH 

PHƯỚC

Tổ 2, khu vực 1, Phường Nhơn Bình, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định
1.403.330.353 0 1.399.480.353

31 4101466475
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP 

TRƯỜNG THÀNH VIỆT NAM

Tổ 3, khu vực 1, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định
1.324.882.656 1.324.882.656 1.324.882.656

32 4100668158
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ 

H.B.C

Khu đô thị xanh Vũng Chua, Quốc lộ 1D, Phường 

Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
955.818.657 955.818.657 955.818.657

33 4100703959
CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

VÀ ĐẦU TƯ NAM MINH

Số 18 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định
925.319.185 925.319.185 925.319.185

34 4100352757 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Đạt
Số 366 đường Bạch Đằng, Phường Trần Hưng 

Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
853.226.661 97.250.173 853.226.661

35 4101500937
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

DỊCH VỤ THỊNH PHÁT

Số 48 Trần An Tư, Phường Ngô Mây, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định
846.068.716 0 846.068.716

36 4100267036 Hợp tác xã Mỹ Nghệ
252 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định
823.263.757 822.925.431 823.263.757

37 4101525233
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ LOGISTICS 

NGUYỄN HOÀNG

Số 10/5 đường Lê Thánh Tôn, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
587.064.504 0 587.064.504

38 4100298563
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ SỬA CHỮA 

ĐƯỜNG BỘ QUY NHƠN

Số 58 Diên Hồng, Phường Lý Thường Kiệt, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định
594.217.943 44.038.900 580.797.893

39 4101555767 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP KIỂU VIỆT
Lô 01 Võ Duy Dương, Phường Quang Trung, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
752.857.624 0 573.862.994

40 4100816656
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN 

THÀNH ĐẠT

Tổ 10 KV 6, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định
495.405.311 0 495.405.311

41 0105167581
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC 

FAROS

Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu 

Giấy, Hà Nội
490.689.751 246.218.765 490.689.751

42 4101528442
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 

KHANG VŨ

Số 03/41 Ngô Mây, Phường Nguyễn Văn Cừ, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
450.521.084 0 450.521.084

43 4100267413 Hợp Tác Xã Vận Tải ô tô Bình Minh
Tổ 3, Khu vực 6, Phường Nhơn Phú, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định
442.802.735 240.602.847 442.802.735

44 0312661051
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ CAO NGUYÊN XANH VINA

Số 132/2/9, Đường Cách Mạng Tháng 8, Khu phố 

Chánh Lộc 2, Phường Chánh Mỹ, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Bình Dương

397.567.915 0 397.567.915

45 0310545194
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CƯỜNG THỊNH - 

DIAMOND STAR

37/9 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 

12, TP Hồ Chí Minh
379.269.830 379.269.830 379.269.830

46 4100344322
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ KINH 

DOANH TỔNG HỢP

Lô A7-Đường số 4-Cụm CN Nhơn Bình, Phường 

Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
364.632.120 364.632.120 364.632.120



47 4101536394
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TH

43A Đống Đa, Phường Thị Nại, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định
352.803.884 0 352.803.884

48 0302677849
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KỸ 

THUẬT ĐÔNG NAM

158 Đường số 3, Khu Trung Sơn, Xã Bình Hưng, 

Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
345.957.969 345.957.969 345.957.969

49 4101495437 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THUẬN VIỆT
Số 290 đường Hùng Vương, Phường Nhơn Bình, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
340.669.553 0 340.669.553

50 4101610866
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP 

NGÂN THỊNH

Tổ 6, Khu phố 5, Phường Bùi Thị Xuân, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định
329.522.001 0 329.522.001

51 4100458256
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG 

BÌNH

Thôn Ngọc Thạnh, Xã Phước An, Huyện Tuy 

Phước, Bình Định
311.164.866 311.164.866 311.164.866

52 4101391967 CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN HỮU BÍCH
72A Nguyễn Huệ, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định
301.894.753 0 301.894.753

53 4101482501 CÔNG TY TNHH HOÀNG XUÂN THU
Số 271/20 đường Âu Cơ, Phường Bùi Thị Xuân, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
366.191.032 0 292.452.250

54 4101539853
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG 

MẠI HƯNG THÀNH PHÁT

OTM 3-3; OTM 3-4; OTM 3-5, khu đô thị mới 

Long Vân, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định

288.857.333 0 288.857.333

55 4101474412 CÔNG TY TNHH LÊ GIA QUY NHƠN
Số 69 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Ngô Mây, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
286.833.017 0 286.833.017

56 4101549178
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ỐNG GIÓ QUY 

NHƠN

Tổ 2, Khu Vực 2, Phường Nhơn Phú, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định
284.016.442 0 284.016.442

57 4101473063
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC 

THẮNG

Số 33 - 39 Trường Chinh, Phường Lý Thường 

Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
265.212.662 265.212.662 265.212.662

58 4101527262 CÔNG TY TNHH TM PHƯỢNG HOÀNG
Số 79 Bùi Xuân Phái, Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
264.512.527 0 264.512.527

59 4101394485
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI NHƠN THỌ

Số 98 đường Lê Hồng Phong, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
257.582.061 0 257.582.061

60 4100266427
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU 

TƯ PNT QUY NHƠN

KM 15 Quốc lộc 1D, Phường Ghềnh Ráng, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định
254.510.676 254.510.676 254.510.676

61 4100467613 CÔNG TY TNHH THẢO TRUYỀN
Số 611A Trần Hưng Đạo, Phường Lê Hồng Phong, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
251.386.776 0 251.386.776

62 4101558912
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

& XÂY DỰNG KIẾN HƯNG

70 Văn Tiến Dũng, Phường Trần Quang Diệu, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
241.917.147 0 241.917.147

63 4101562549
CÔNG TY TNHH ĐÁ HOA CƯƠNG SINH 

VIÊN

Số 237/21 đường Thanh Niên, Phường Quang 

Trung, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
240.913.494 0 240.913.494

64 4101443929 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÚC GIA
Số 511 Trần Hưng Đạo, Phường Lê Hồng Phong, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
238.868.441 0 238.868.441



65 4100400633 Hợp Tác Xã  Nông Nghiệp II Nhơn Bình
Khu vực 6, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định
238.250.080 238.233.355 238.250.080

66 4100355726 Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước Toàn
Tổ 11, khu vực 7, Phường Bùi Thị Xuân, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định
216.837.755 216.837.755 216.837.755

67 4101481113
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU 

LỊCH QUỐC TẾ LYCAFE TOURIST

Số 293 đường Tố Hữu, Phường Đống Đa, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định
215.655.240 0 215.655.240

68 4101625118 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THÀNH LỢI
Lô 58A Nguyễn Thông, Phường Nhơn Bình, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
376.907.698 0 215.008.700

69 4101618664
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ HUY TUẤN

62 Tây Sơn, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định
210.018.260 0 210.018.260

70 0314571170 CÔNG TY TNHH TÂM PHÁT GIA
328-330 Phan Xích Long, Phường 07, Quận Phú 

Nhuận, TP Hồ Chí Minh
207.597.494 207.597.494 207.597.494

71 4101622068 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN PSG
32/24 đường Xuân Thuỷ, Phường Quang Trung, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
206.145.685 0 206.145.685

72 4101469684
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

CÁT TƯỜNG

Số 132 đường Hai Bà Trưng, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
200.154.173 0 200.154.173

73 4100265871
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO 

THẮNG - BÌNH ĐỊNH

Số 52 đường Lê Duẩn, Phường Lý Thường Kiệt, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
403.861.012 2.873.518 197.374.707

74 4100658368 CÔNG TY TNHH KIẾN VIỆT THÀNH
49 Lý Văn Bưu, Phường Đống Đa, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định
196.411.647 0 196.411.647

75 4100430469 Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Lạc Hồng
Đường Hùng Vương, Tổ 7, KV 9, Phường Trần 

Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
191.652.230 191.652.230 191.652.230

76 4100740446 Nhà Văn Hoá Lao Động Tỉnh Bình Định
86 Lê Duẩn, Phường Lý Thường Kiệt, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định
180.028.598 180.028.598 180.028.598

77 4101476716 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HOÀNG KIM
Số 44 đường Tú Mỡ, Phường Nhơn Bình, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định
178.875.511 0 178.875.511

78 4101601445
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

BID

Số 97 đường Nguyễn Đinh Hoàng, Phường Nhơn 

Bình, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
174.154.969 0 174.154.969

79 0309142377
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY 

DỰNG ĐẠI TƯỜNG

25-27 Đường Số 3, Phường Hiệp Bình Chánh, 

Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
173.587.335 0 173.587.335

80 4101629962
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

THUẦN TÂM

Tầng 2, Số 172 Tây Sơn, Phường Nguyễn Văn Cừ, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
170.597.476 0 170.597.476

81 4101611718 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KỲ TRÂM
70 Phan Huy Ích, Phường Nhơn Bình, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định
169.925.693 0 169.925.693

82 4100429992
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOÀN 

CẦU

Số 07 đường Lê Duẩn, Phường Lý Thường Kiệt, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
168.781.269 168.781.269 168.781.269



83 4100567209
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XÂY 

DỰNG T.M.N

Số 443 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định
168.295.424 168.295.424 168.295.424

84 4101468916 CÔNG TY TNHH L2D
Số 246/16 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 

Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
160.848.919 0 160.848.919

85 4100774597 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐÔNG HẢI
Lô 2, Cụm Công Nghiệp Quang Trung, Phường 

Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
151.588.266 17.661.343 151.588.266

86 4101495557 CÔNG TY CỔ PHẦN HBC HƯNG VIỆT QN
Số 388 đường Nguyễn Thái Học SH01.09, Phường 

Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
146.075.167 0 145.996.779

87 4100644929
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI VĨNH PHƯỚC

Số 28/3 đường Trần Văn Ơn, Phường Nguyễn Văn 

Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
144.444.895 0 144.444.895

88 4100401806
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRẦN 

QUANG DIỆU

327 đường Lạc Long Quân, Phường Trần Quang 

Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
143.365.875 143.348.485 143.365.875

89 4101621339
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, SẢN XUẤT 

& DỊCH VỤ TS

15-17 Lê Văn Trung, Phường Quang Trung, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định
143.252.441 0 143.252.441

90 4101574625
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAM THÀNH 

XUÂN HIẾU

Số 827 đường Hùng Vương, Phường Nhơn Phú, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
142.837.283 142.837.283 142.837.283

91 4100607684 CÔNG TY TNHH MAI LINH BÌNH ĐỊNH
Số 05 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Thị Nại, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định
141.903.764 0 141.207.914

92 4100639069
Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Vinh 

Tâm

Số 233 đường Nguyễn Thái Học, Phường Ngô 

Mây, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
140.199.980 0 140.199.980

93 4100967260
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOÀNG 

ANH - ĐẤT XANH QUY NHƠN

Số 01 đường Hàn Mặc Tử, Phường Ghềnh Ráng, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
139.519.459 139.519.459 139.519.459

94 4100404067
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

BA MIÊN

Số 364 đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng 

Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
137.831.439 133.831.439 137.831.439

95 4101626496 CÔNG TY TNHH NEW STAR FURNITURE
Tổ 4, Khu vực 8, Phường Trần Quang Diệu, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định
136.192.703 0 136.192.703

96 4101487281
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TC BÌNH 

ĐỊNH

Số 03 đường Lê Lai, Phường Ngô Mây, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định
370.959.236 28.275.108 135.862.755

97 4101530145
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP 

LINH ĐAN

1419 Hùng Vương, Phường Trần Quang Diệu, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
133.203.736 0 133.203.736

98 4100451042
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CÔNG 

ĐOÀN BÌNH ĐỊNH

Số 09 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định
131.136.166 131.136.166 131.136.166

99 4100511157 CÔNG TY CỔ PHẦN VRG ĐÁ BÌNH ĐỊNH
753 Âu Cơ, khu vực 7, Phường Bùi Thị Xuân, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
128.696.328 128.696.328 128.696.328

100 4101490005
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

AN THÀNH

Tổ 7, Khu vực 6, Phường Nhơn Bình, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định
126.837.991 126.837.991 126.837.991



101 4101620783
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH 

VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN THANH

Lô B110-B111 khu QHDC Đông đường Điện Biên 

Phủ, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định

120.981.984 0 120.981.984

102 4101467133 CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC VÂN SƠN
Tổ 1, khu vực 2, Phường Trần Quang Diệu, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định
118.420.745 0 118.420.745

103 4100259733 Trung Tâm Văn Hoá tỉnh Bình Định
02 Phan Đình Phùng, Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định
113.303.610 113.303.610 113.303.610

104 4101541965 CÔNG TY TNHH MTV TÂN ĐẠI NGHĨA
Số 60 đường Thanh Niên, Phường Quang Trung, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
112.684.905 0 112.684.905

105 0314235901
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI VÀ ĐẦU TƯ IDV

Lô E4, số nhà 23, Đường số 4, Khu dân cư C45 – 

Bộ Công An, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TP 

Hồ Chí Minh

135.180.081 112.556.562 112.615.081

106 4101608722 CÔNG TY TNHH SX TM TH MINH HƯNG
789 Âu Cơ, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định
111.886.219 0 111.886.219

107 4101344999
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG HOAN

Tổ 7, khu vực 5, Phường Trần Quang Diệu, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định
111.385.446 0 111.385.446

108 4100266307 CÔNG TY TNHH LAM SƠN
Số 117 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định
110.258.025 110.258.025 110.258.025

109 4101584006
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 

THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT

Số 79 Nguyễn Hoàng, Phường Đống Đa, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định
109.563.578 0 109.563.578

110 4101391029 CÔNG TY TNHH Ô TÔ PHƯỚC THẮNG
Quốc lộ 1D, Đường Tây Sơn, Phường Nhơn Phú, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
109.386.106 109.386.106 109.386.106

111 4101542126
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG 

MẠI HOÀNG PHÚC HƯNG

Số 02 Trương Minh Giảng, Phường Ghềnh Ráng, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
109.218.478 0 109.218.478

112 6000442866 CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8
Số 10 đường Đào Duy Từ, Phường Thống Nhất, 

TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
107.932.420 0 107.932.420

113 4100475974
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG 

MẠI BẢO HOÀNG

Số 524 đường Nguyễn Thái Học, Phường Quang 

Trung, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
106.673.454 0 106.673.454

114 4101510759
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ NAM PHÚ TÀI

Số 556 đường Âu Cơ, Phường Bùi Thị Xuân, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
180.343.330 0 101.475.458

115 4100699318
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ 

ART

278 Nguyễn Thị Định, Phường Nguyễn Văn Cừ, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
100.682.296 0 100.682.296

116 4101528153
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PKS MIỀN 

TRUNG

577 Trần Hưng Đạo, Phường Lê Hồng Phong, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
99.103.028 0 99.103.028

117 4100385343
CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN CERAMIC 

VIỆT NAM

Số 131 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định
99.024.751 99.024.751 99.024.751



118 4101492926
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

VISUAL ART

số 70/2 Võ Mười, Phường Ngô Mây, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định
101.510.444 0 98.010.444

119 4101432035 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CHÍNH ĐỨC
Tổ 5, khu vực 1, đường Hùng Vương, Phường 

Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Bình 
95.561.586 0 95.561.586

120 4101094280
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI - THƯƠNG MẠI 

- DỊCH VỤ KIM THƯƠNG

Số 623 đường Lạc Long Quân, Phường Trần 

Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
91.120.840 91.120.840 91.120.840

121 4101502483
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG GIA 

HƯNG

Tổ 1, khu vực 8, Phường Nhơn Phú, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định
88.950.880 0 88.950.880

122 4101587198
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ 

THUẬT HƯNG THỊNH PHÁT

Tổ 1 KV 1 ( Đèo Son), Phường Đống Đa, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định
84.208.520 0 84.208.520

123 4101493729
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐO ĐẠC BÌNH 

PHÚ

Tổ 2, khu vực 5, Phường Nhơn Phú, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định
83.155.709 0 83.155.709

124 4101401171 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG BẢO TRÂM
Số 24 Lý Thường Kiệt, Phường Lý Thường Kiệt, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
80.190.336 0 80.190.336

125 4101556753 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH KTC
Số 200 Ngô Mây, Phường Ngô Mây, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định
76.782.278 0 76.782.278

126 4101609437
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DUY 

NHƯ

Tổ 10, KV 7, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định
76.597.390 0 76.597.390

127 4101529615
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

UYÊN HÀ

Số 1139 đường Trần hưng Đạo, Phường Đống Đa, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
74.052.545 0 73.438.404

128 4101507393
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ 

HƯNG THỊNH QUY NHƠN

Lô K20, Khu dân cư Hưng Thịnh, Đường Chế Lan 

Viên, Khu vực 3, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định

73.207.368 73.207.368 73.207.368

129 4101012376 CÔNG TY CỔ PHẦN QUÝ NHÂN
Lô 154-155-155A Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
70.834.865 70.834.865 70.834.865

130 4101632813 CÔNG TY TNHH BẢO HÂN PLASTIC
Số 44/22 Trần Hưng Đạo, Phường Hải Cảng, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
97.393.174 0 66.643.940

131 4101463097 CÔNG TY TNHH CỬA GIA NGÂN
Lô A115 đường Đặng Thái Thuyến, Phường Nhơn 

Bình, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
66.572.040 0 66.572.040

132 4101551307
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY 

DỰNG ĐẠI NGỌC BẢO

Số 231/67/39 Tây Sơn, Phường Quang Trung, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
64.984.923 0 64.984.923

133 4101587656
CÔNG TY TNHH KIẾN QUÂN 

CONSTRUCTION

Số 111 đường Phạm Thị Đào, Phường Ghềnh 

Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
64.351.299 0 64.351.299

134 4101562210
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

CÔNG NGHỆ KIẾN PHONG

Số 49 đường Lê Thánh Tôn, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
64.015.770 0 63.715.770

135 4101566159
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY 

DỰNG TỔNG HỢP HƯNG THỊNH

Tổ 5, khu vực 6, Phường Nhơn Phú, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định
63.676.514 0 63.676.514



136 4100259324
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 

THỦY LỢI - THỦY ĐIỆN BÌNH ĐỊNH

Số 307 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 

Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
57.332.126 57.332.126 57.332.126

137 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY 

DỰNG C.P

Số 223 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn 

Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
56.134.758 56.069.544 56.134.758

138 6101166683
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU TRUNG 

HƯNG KON TUM

364/113/3A Tổ 8, Khu phố 2, Đường Tô Ký, 

phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí 
54.329.122 54.329.122 54.329.122

139 6101166683
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU TRUNG 

HƯNG KON TUM

364/113/3A Tổ 8, Khu phố 2, Đường Tô Ký, 

phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí 
54.329.122 54.329.122 54.329.122

140 4101432878
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI KHOA ĐĂNG

Số 19 đường Ngô Gia Tự, Phường Nguyễn Văn 

Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
54.386.146 51.733.239 53.606.115

141 4101435117 CÔNG TY TNHH SƠN TÍN PHÁT
Tổ 9, khu vực 7, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định
140.530.408 0 51.787.555

142 2500169978 CÔNG TY QUẢNG LỢI
Số 9, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tích 

Sơn, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
51.511.830 0 51.511.830

143 4101517708
Hợp Tác Xã Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch - 

Thủy Sản Nhơn Lý

Thôn Lý Hòa, Xã Nhơn Lý, Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định
51.345.525 0 51.345.525

144 4101541002 CÔNG TY TNHH TẤN CỦA
Tổ 4, khu vực 4, Phường Nhơn Phú, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định
51.284.169 0 51.284.169

145 4100796960
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG 

MẠI NHẬT TÂM

Số 312 Hoàng Văn Thụ, Phường Ngô Mây, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định
51.025.984 0 51.025.984

146 4100734837
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ TÂN PHÁT THÀNH

Số 127 Đống Đa, Phường Thị Nại, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định
50.998.157 0 50.998.157

147 4101629747

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ 

- DU LỊCH - QUẢNG CÁO TRUYỀN 

THÔNG THANH LONG

Số 60 Trần Quang Diệu, Phường Lý Thường Kiệt, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
50.565.702 0 50.565.702

148 4100931909
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG LÂM 

SẢN TIẾN PHÁT

03 Lê Lai, Phường Ngô Mây, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định
50.239.776 50.239.776 50.239.776

Tổng cộng 607.299.805.295 525.895.580.876 603.970.478.290

Huỳnh Đăng Khoa Nguyễn Quốc Tuấn

Người lập biểu CHI CỤC TRƯỞNG


		2024-10-15T11:35:22+0700


		2024-10-15T16:43:02+0700


		2024-10-15T18:25:22+0700




